
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 132 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

03/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÁT

4101426874

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG THIÊN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHAT COMMERCIAL 
PRODUCTION CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XD THIÊN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914 169735
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, cấp 
thoát nước

4290

3. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất ván ghép thanh, ván lạng

1621(Chính)

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Mua bán vật 
liệu xây dựng khác.

4663

6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

7. Khai thác gỗ 0221

8. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

10. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San ủi mặt bằng

4312

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(trừ sản xuất, chế biến dăm gỗ)

1629

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(làm vật liệu xây dựng thông thường)

0810

13. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4100

14. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 04/06/2014 đến ngày 13/06/2014
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 TRƯƠNG 
THỊ CẬN

Số 132 Trần Hưng Đạo, 
Thị trấn Bồng Sơn, 
Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

15.000.000.000 15,00 210594418

2 TRẦN THỊ 
THÚY LINH

Số 94 Trần Hưng Đạo, 
Thị trấn Bồng Sơn, 
Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

41.000.000.000 41,00 211824114

3 NGUYỄN 
THỊ THỨC

Tổ 5, khối 5, Thị trấn 
Bồng Sơn, Huyện Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

14.000.000.000 14,00 211161116

4 PHẠM THỊ 
KẾT

Thôn Đệ Đức 3, Xã 
Hoài Tân, Huyện Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

10.000.000.000 10,00 211443518

5 NGUYỄN 
THỊ HOÀNG

Khối 5, Thị trấn Bồng 
Sơn, Huyện Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

10.000.000.000 10,00 211549311

6 NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
TÚ

Thôn Tân Thành 1, Xã 
Tam Quan Bắc, Huyện 
Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

10.000.000.000 10,00 215178120

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRƯƠNG THỊ CẬN Nữ

25/03/1964 Kinh Việt Nam

210594418
01/08/2012 Công an Bình Định

Số 132 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 132 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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